
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8/18 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

09/12/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI NAM PHONG

3502269899

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu; Mua bán các loại hóa chất 
công nghiệp (trừ các loại hóa chất có tính chất độc hại mạnh và 
cấm lưu thông)

4669

2. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý và thu gom dầu thải (Doanh nghiệp chỉ được 
phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo 
vệ môi trường)

3900

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu cảng, thủy lợi

4210

4. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

4330

5. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ

4661

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải xăng dầu bằng tàu thủy; vận tải hàng đường 
thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới 

5022(Chính)

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô; Mua bán xe tải, rơ moóc; Mua bán 
máy san ủi, trải nhựa, rải đường, máy trộn bê tông, máy kéo 
xích, máy đào đất

4511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI 
NAM PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê các thiết bị công nghiệp, dầu khí; cho thuê 
trang thiết bị, máy móc, phương tiện xếp dỡ hàng hóa; cho 
thuê tàu chở dầu

7730

11. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải viễn dương bằng tàu chợ; Vận tải viễn dương 
bằng tàu chuyến; Vận tải ven biển

5012

12. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

5224

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ các 
ngành công nghiệp, phụ tùng động cơ, vật tư, thiết bị phụ tùng 
tàu thủy; Mua bán thiết bị hàng hải;  Mua bán các thiết bị công 
nghiệp dầu khí; Mua bán trang thiết bị, máy móc, phương tiện 
xếp dỡ hàng hóa

4659

14. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống thép kim loại, 
tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, và kim 
loại màu khác)

4662

16. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe thi công cơ giới 

7710

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng, xăng dầu bằng ô tô

4933

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình hạ tầng kỹ thuật; Nạo vét luồng lạch

4290

19. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, phụ tùng ô tô;

4530

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển; 
Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, 
Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai thuê 
hải quan; Dịch vụ kho vận; Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu; 
Dịch vụ lai dắt, cứu hộ tàu biển trong bờ và ngoài khơi; Dịch 
vụ kiểm tra và cân hàng hóa; Dịch vụ vệ sinh tàu biển, đánh 
cặn tàu thủy.

5229
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9.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ TIẾN THÀNH Nam

01/05/1972 Kinh Việt Nam

273459390
02/08/2008 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 8/18 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
So61/18 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

22. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu thuyền, xà lan, canô.

3315

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

LÊ TIẾN THÀNH Nam

01/05/1972 Kinh Việt Nam

273459390
02/08/2008 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 8/18 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

So61/18 Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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